
베트남어 옷 단면으로 인쇄하고, 가운데 점선을 따라 접은 뒤 회색 선을 따라 자르세요

áo sơ mi áo phông

티셔츠

Anh ấy mặc chiếc áo phông
yêu thích của mình.

그는 가장 좋아하는 티셔츠를 입어
요.

레슨 102 · 옷 종류

셔츠

Bạn thường mua áo sơ mi ở
đâu?

셔츠를 어디에서 사요?

레슨 102 · 옷 종류

quần quần bò

청바지

Quần bò xanh vẫn còn phổ
biến.

청바지는 여전히 인기가 많아요.

레슨 102 · 옷 종류

바지

Bạn sẽ chọn chiếc quần
nào?

어떤 바지를 고르시겠어요?

레슨 102 · 옷 종류

váy váy

치마

Bạn có nghĩ cái váy này
ngắn không?

이 치마가 짧다고 생각해요?

레슨 102 · 옷 종류

원피스

Cô ấy mặc một chiếc váy
xinh xắn.

그녀는 예쁜 원피스를 입어요.

레슨 102 · 옷 종류

giày ủng

부츠

Họ thường xuyên đi ủng.
그들은 부츠를 자주 신어요.

레슨 102 · 옷 종류

신발

Anh ấy lúc nào cũng có giày
mới.

그는 항상 새 신발이 있어요.

레슨 102 · 옷 종류
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tất áo khoác

코트

Chiếc áo khoác của bạn rất
thanh lịch.

코트가 정말 우아해요.

레슨 102 · 옷 종류

양말

Tất ấm rất quan trọng.
따뜻한 양말은 중요해요.

레슨 102 · 옷 종류

áo khoác mũ

모자

Bạn mua cái mũ đó khi nào?
그 모자를 언제 샀어요?

레슨 102 · 옷 종류

재킷

Bạn mặc một chiếc áo khoác
màu xanh.

파란색 재킷을 입어요.

레슨 102 · 옷 종류

áo len áo nỉ có mũ

후드티

Cậu bé mặc một chiếc áo nỉ
có mũ ấm áp.

그 소년은 따뜻한 후드티를 입고 있
어요.

레슨 103 · 옷 — 상의, 스웨터 & 겉옷

스웨터

Tôi cần một chiếc áo len ấm.
저는 따뜻한 스웨터가 필요해요.

레슨 103 · 옷 — 상의, 스웨터 & 겉옷

áo sơ mi nữ áo ghi-lê

조끼

Người đàn ông mặc một
chiếc áo ghi-lê màu đen.
그 남자는 검은색 조끼를 입고 있습

니다.

레슨 103 · 옷 — 상의, 스웨터 & 겉옷

블라우스

Người phụ nữ mặc một chiếc
áo sơ mi trắng.

그 여자는 하얀 블라우스를 입고 있
습니다.

레슨 103 · 옷 — 상의, 스웨터 & 겉옷
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áo ba lỗ áo khoác len

가디건

Cô ấy mặc một chiếc áo
khoác len ấm áp.

그녀는 따뜻한 가디건을 입고 있어
요.

레슨 103 · 옷 — 상의, 스웨터 & 겉옷

민소매

Người đàn ông đó mặc áo
ba lỗ.

그 남자는 민소매를 입고 있습니다.

레슨 103 · 옷 — 상의, 스웨터 & 겉옷

áo nỉ bộ đồ thể thao

운동복

Cô ấy mặc bộ đồ thể thao để
tập thể dục.

그녀는 운동할 때 운동복을 입습니
다.

레슨 103 · 옷 — 상의, 스웨터 & 겉옷

맨투맨

Cô ấy vừa mua một chiếc áo
nỉ mới.

그녀는 새 맨투맨을 샀어요.

레슨 103 · 옷 — 상의, 스웨터 & 겉옷

áo choàng đồ ngủ

잠옷

Cô ấy mặc đồ ngủ khi đi
ngủ.

그녀는 잠옷을 입고 자요.

레슨 103 · 옷 — 상의, 스웨터 & 겉옷

가운

Người đàn ông mặc một
chiếc áo choàng dài.

그 남자는 긴 가운을 입고 있습니다.

레슨 103 · 옷 — 상의, 스웨터 & 겉옷

trang phục đồng phục

교복

Các học sinh mặc đồng
phục.

학생들은 교복을 입습니다.

레슨 103 · 옷 — 상의, 스웨터 & 겉옷

의상

Người vũ công mặc một bộ
trang phục đầy màu sắc.
무용수는 화려한 의상을 입고 있습니

다.

레슨 103 · 옷 — 상의, 스웨터 & 겉옷
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giày thể thao dép xăng đan

샌들

Cô ấy vừa mua đôi dép
xăng đan mới.

그녀는 새 샌들을 샀어요.

레슨 104 · 옷 — 신발 & 특수 의류

운동화

Tôi đi giày thể thao để chơi
thể thao.

저는 운동을 할 때 운동화를 신어요.

레슨 104 · 옷 — 신발 & 특수 의류

dép đi trong nhà đồ bơi

수영복

Cô ấy đã xếp đồ bơi vào
hành lý.

그녀는 수영복을 챙겼어요.

레슨 104 · 옷 — 신발 & 특수 의류

슬리퍼

Tôi đi dép đi trong nhà ở
nhà.

저는 집에서 슬리퍼를 신어요.

레슨 104 · 옷 — 신발 & 특수 의류

mũ bảo hiểm mũ lưỡi trai

야구 모자

Anh ấy đội một chiếc mũ
lưỡi trai màu xanh.

그는 파란색 야구 모자를 쓰고 있어
요.

레슨 104 · 옷 — 신발 & 특수 의류

헬멧

Anh ấy đội mũ bảo hiểm để
bảo vệ bản thân.

그는 보호를 위해 헬멧을 씁니다.

레슨 104 · 옷 — 신발 & 특수 의류

vương miện kính

안경

Anh ấy đã làm vỡ kính của
mình.

그는 안경을 부러뜨렸어요.

레슨 104 · 옷 — 신발 & 특수 의류

왕관

Nhà vua đội một chiếc
vương miện bằng vàng.
왕은 금 왕관을 쓰고 있습니다.

레슨 104 · 옷 — 신발 & 특수 의류
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túi tay áo

소매

Tay áo của tôi bị ướt sũng.
제 소매가 아주 많이 젖었어요.

레슨 104 · 옷 — 신발 & 특수 의류

주머니

Tôi có tiền trong túi.
제 주머니에 돈이 있어요.

레슨 104 · 옷 — 신발 & 특수 의류

cúc khóa kéo

지퍼

Cái túi của tôi bị hỏng khóa
kéo.

제 가방은 지퍼가 고장 났어요.

레슨 104 · 옷 — 신발 & 특수 의류

단추

Tôi bị rơi mất một cái cúc.
단추를 잃어버렸어요.

레슨 104 · 옷 — 신발 & 특수 의류

kích cỡ vừa

맞다

Cô ấy vẫn mặc vừa chiếc
quần bò cũ của mình.

그녀는 아직도 예전 청바지가 맞아
요.

레슨 56 · 옷 & 사이즈

사이즈

Kích cỡ này quá nhỏ.
이 사이즈는 너무 작아요.

레슨 56 · 옷 & 사이즈

quá rộng quá nhỏ

너무 작다

Tiếc là chiếc giày này quá
nhỏ.

아쉽게도 이 신발은 너무 작아요.

레슨 56 · 옷 & 사이즈

너무 크다

Tôi nghĩ cái áo này quá rộng.
이 셔츠는 너무 큰 것 같아요.

레슨 56 · 옷 & 사이즈
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thử

써 보다

Chúng tôi thử những chiếc
mũ mới.

저희는 새 모자를 써 봐요.

레슨 56 · 옷 & 사이즈
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